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1 212762010 Lê Hồng Như Diển 19/02/1992 Nam 7.0 8.5 7.8 Bảy tám

2 241332420 Trần Quang Duy 14/05/1994 Nam 7.5 9.0 8.3 Tám ba

3 215276054 Hồ Thị Hương Giang 06/06/1993 Nữ 7.5 8.0 7.8 Bảy tám

4 24762796 Trần Đức Hậu 15/02/1993 Nam 7.5 7.0 7.3 Bảy ba

5 24259119 Phạm Trọng Hiếu 08/10/1987 Nam 8.5 9.5 9.0 Chín

6 341752777 Trần Văn Khánh 30/01/1995 Nam 8.0 9.0 8.5 Tám năm

7 273562592 Trần Thị Lan 18/05/1995 Nữ 7.0 9.0 8.0 Tám

8 272278621 Trần Duy Linh 14/07/1994 Nam 6.0 5.0 5.5 Năm năm

9 341530851 Nguyễn Văn Lương 09/02/1992 Nam 6.5 6.5 6.5 Sáu năm

10 250825165 Bùi Thị Luyến 30/11/1991 Nữ 7.0 6.5 6.8 Sáu tám

11 231029869 Nguyễn Chi Minh 16/09/1995 Nam 7.0 7.5 7.3 Bảy ba

12 215201880 Lê Nữ Diễm My 18/03/1994 Nữ 8.0 9.5 8.8 Tám tám

13 291082799 Bùi Thị Kim Ngân 19/04/1994 Nữ 6.5 8.5 7.5 Bảy năm

14 215293294 Đặng Thị Bích Ngọc 01/09/1995 Nữ 7.5 8.0 7.8 Bảy tám

15 273312184 Lê Thị Thảo Nguyên 01/05/1990 Nữ 6.0 7.0 6.5 Sáu năm

16 362380121 Nguyễn Thanh Phong 28/06/1994 Nam 6.0 7.0 6.5 Sáu năm

17 273531717 Vũ Văn Phong 01/09/1993 Nam 7.0 9.0 8.0 Tám

18 272160313 Nguyễn Ngọc Sang 25/12/1992 Nam 6.0 8.0 7.0 Bảy

19 250945316 Đỗ Thị Thúy 12/11/1993 Nữ 7.5 9.0 8.3 Tám ba

20 280981569 Lê Văn Trọng 04/01/1991 Nam 5.0 5.0 5.0 Năm

21 285265090 Nguyễn Thị Kim Yến 1990 Nữ 6.5 6.5 6.5 Sáu năm
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2017
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